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	TT
(1)
	Chương/Chủ đề
(2)
	Nội dung/đơn vị kiến thức
(3)
	Mức độ đánh giá
(4-11)
	Tổng % điểm
(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1





	Thu thập và tổ chức dữ liệu

	Thu thập, phân loại, 
biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước
	
	
	1
(TN1)
	
	
	
	
	
	2,5

	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	1
(TN2)
	
	
	
	
	1
(TL3)

	
	
	10

	

2
	Phân tích và xử lí dữ liệu

	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	1
(TN3)
	
	
	
1
(TL1)

	
	
	
	
	10

	3
	Một số yếu tố xác suất

	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
	1
(TN4)
	
	
	
1
(TL2)

	
	
	
	
	10

	4

	Biểu thức đại số

	Biểu thức đại số
	2 (TN5,6)
	
	
	
	
	1
(TL4a)
	
	
	12,5

	
	
	Đa thức một biến
	1
(TN7)
	1
(TL4d)
	1
(TN8)
	1
(TL4b)
	
	1
(TL4c)
	
	
	25

	5
	Các hình hình học cơ bản

	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Các đường đồng quy của tam giác
	3
(TN 9,10,11)
	
	
	1
(TL 5a)

	
	
	
	
	15

	
	
	Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học
	(TN 12)
	
	
	
	
	1
(TL5b)

	
	1
(TL 6)

	15

	Tổng số câu
	10
	1
	2
	4
	
	4
	
	1
	22

	Tỉ lệ %
	30%
	35%
	30%
	5%
	100%

	Tỉ lệ chung
	65%
	35%
	100%




B. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN TOÁN 7

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận 
Biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Thu thập và tổ chức dữ liệu
	Thu thập, phân loại, 
biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước
	Thông hiểu:
– Giải thích được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí, tính đại diện của một kết luận trong phỏng vấn; tính hợp lí của các quảng cáo;...).
	
	1
(TN 1)
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Thực hiện được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác.
	
	
	
	

	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	Nhận biết: 
– Nhận biết được những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.
	1 
(TN 2)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng biểu đồ thống kê: biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
	
	
	1
(TL 3)
	

	
	Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	Nhận biết: 
– Nhận biết được mối liên quan giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học trong Chương trình lớp 6 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 6, Khoa học tự nhiên lớp 6,...) và trong thực tiễn (ví dụ: khí hậu, giá cả thị trường,...).
	1
(TN 3)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
– Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart). 
	
	1
(TL 1)
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
	
	
	
	

	
	Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
	Nhận biết: 
– Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.
	1
(TN 4)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
– Nhận biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản (ví dụ: lấy bóng trong túi, tung xúc xắc,...).
	
	1
(TL 2 )
	
	

	2
	Biểu thức đại số
	Biểu thức đại số
	Nhận biết:
– Nhận biết được biểu thức số. 
– Nhận biết được biểu thức đại số
	2
(TN 5;6)
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng :
– Tính được giá trị của một biểu thức đại số.
	
	
	
	

	
	
	Đa thức một biến
	Nhận biết:
– Nhận biết được định nghĩa đa thức một biến. 
– Nhận biết được cách biểu diễn đa thức một biến;
– Nhận biết được khái niệm nghiệm của đa thức một biến.
	1
(TN 7)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Xác định được bậc của đa thức một biến.
	
	1
(TN8)
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến.
– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia trong tập hợp các đa thức một biến; vận dụng được những tính chất của các phép tính đó trong tính toán.
	1
(TL 4d )

	
1
(TL 4b)
	1
(TL 4a)
1
(TL 4c)
	

	3
	Tam giác
	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Các đường đồng quy của tam giác


	Nhận biết:
– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.
– Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.
– Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. 
– Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng và tính chất cơ bản của đường trung trực.
– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt đó.
	
3
(TN 9, 10, 11 )
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tam giác bằng 180o.
– Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).
– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai góc đáy bằng nhau).
	1
(TN 12)
	1
(TL 5a) 
	1
(TL5b)
	

	
	
	Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học
	Vận dụng:
– Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập luận và chứng minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau từ các điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác,...).
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao: 
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	
	
	
	1
(TL 6)

	Tổng số câu
	
	11
	7
	3
	1

	Tỉ lệ %
	
	30
	35
	30
	5

	Tỉ lệ chung
	
	65
	35


Lưu ý: 
- Với câu hỏi mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).
- Các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao có thể ra vào một trong các đơn vị kiến thức.


[bookmark: _Hlk101886344]
C. NỘI DUNG ĐỀ
	

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 90 phút



A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm).
Câu 1. Dựa vào bảng số liệu “thời gian tự học ở nhà trong một ngày (trừ ngày Chủ nhật) của một số học sinh lớp 7A”:
	Thời gian tự học (phút)
	30
	60
	90
	120
	150

	Số học sinh
	2
	3
	6
	5
	4


Số học sinh tự học ở nhà với thời gian tối thiểu 90 phút là
A. 6.	B. 9.	C. 15.	D. 5.
Câu 2.  Hình nào sau đây biểu diễn tổng doanh thu du lịch (ước đạt) của tỉnh Vũng Tàu trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020?
[image: ][image: ]





                         



 Hình 1                                                               Hình 2

[image: ][image: ]
















                          Hình 3                                                             Hình 4

A. Hình 1.		B. Hình 2.		C. Hình 3.		D. Hình 4.
Câu 3.  Dựa vào bảng số liệu sau, hãy cho biết trong năm 2019, ngành dệt may Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu là bao nhiêu?
	Năm
	2017
	2018
	2019
	2020

	Ngành dệt may
	31,8
	36,2
	38,8
	35,0


A. 31,8.		B. 36,2.		C. 38,8.		D. 35,0.
Câu 4. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần, kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện là mặt 1 chấm, mặt 2 chấm, mặt 3 chấm, mặt 4 chấm, mặt 5 chấm, mặt 6 chấm. Xét biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là 3” thì xác suất của biến cố này là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5.  Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 8cm và chiều rộng 6 cm là
	A. 6 + 8 (cm).	B. 2.6 + 8 (cm).	C. 6 + 8.2 (cm).	D. (6 + 8).2 (cm).
Câu 6. Đa thức nào sau đây là đa thức một biến?
A. 

	B. .  C. .  D. .
Câu 7. Nghiệm của đa thức 2x2 – 3x + 1 là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. – 1.

Câu 8.  Đa thức có bậc bằng
A. 4.	B. 3.	C. 2.	D. 1.
Câu 9. Bộ ba nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?                                                                                                                                  
    A. 3cm; 3cm; 7cm.               	      B. 1,2cm; 1,2cm; 2,4cm.
    C. 4cm; 5cm; 6cm;	  		           D. 4cm; 4cm; 8cm.           
Câu 10.  Các đường cao của tam giác ABC cắt nhau tại H thì
A. điểm H là trọng tâm của tam giác ABC.	
B. điểm H cách đều ba cạnh tam giác ABC.
C. điểm H cách đều ba đỉnh A, B, C.		
D. điểm H là trực tâm của tam giác ABC. 

[image: ]Câu 11.  Cho hình 5, với G là trọng tâm của . Tỉ số giữa GD và AD là


      A.  .         	     B. .               	

      C.  2. 	     D. . 
[image: ]Câu 12. Cho hình 6. Tam giác ABC và tam ADC bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh nếu
A. AB = AD; ; BC = DC.
B. AB = AD;  : góc chung; BC = DC.
C. AB = AD;  ; BC = DC.
D. AB = AD; ; BC = DC.
 
B. TỰ LUẬN (7,0 điểm).
Câu 1. (0,75 điểm): 
   Quặng sắt là các loại đá và khoáng vật mà từ đó sắt kim loại có thể được chiết ra. Quặng sắt thường giàu các sắt oxit và có màu sắc từ xám sẫm , vàng tươi, tía sẫm tới nâu đỏ. Quặng hematite là loại quặng sắt chính có trong các mỏ của nước Brasil. Tỉ lệ sắt trong quặng hematite được biểu diễn ở hình 7. Trong 8 kg quặng hematite có bao nhiêu ki – lô – gam sắt ?
					[image: ]
						 Hình 7
Câu 2.  (0,75 điểm). Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc 1 lần. Tính xác suất của  biến cố sau: “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố”.
Câu 3.  (0,75 điểm)
	Biểu đồ cột kép ở hình 8 biểu diễn dân số (ước tính) của Việt Nam và Thái Lan ở một số năm trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 2019.
[image: ]
Hoàn thành số liệu ở bảng sau:
	Năm
	1979
	1989
	1999
	2009

	Dân số Việt Nam (triệu người)
	?
	?
	?
	?

	Dân số Thái Lan (triệu người)
	?
	?
	?
	?

	Tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan
	?
	?
	?
	?


Câu 4. (2,75 điểm)

	Cho đa thức 
a) Sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo số mũ giảm dần của biến.



b) Tính tổng của hai đa thức  và  biết .

c)  Em hãy cho biết bậc của đa thức .


d) Tính giá trị của đa thức  tại .
Câu 5. (1,5 điểm) 



Cho  cân tại , có đường phân giác .

a)  Chứng minh .




b) Từ điểm  vẽ đường thẳng  vuông góc với  và vẽ đường thẳng  vuông góc với . Chứng minh .
Câu 6.  (0,5 điểm) 
	Theo https://vietnamnet.vn ngày 01/10/2020, sóng 4G có thể phủ đến bán kính 100km. Người ta đặt một trạm phát sóng 4G tại vị trí A. Có một đảo nhỏ (tại vị trí B) chưa biết khoảng cách đến vị trí A nhưng lại biết khoảng cách từ đảo đó đến một khách sạn (tại vị trí C) là 75 km và khách sạn đó cách vị trí A là 20 km (Hình 9) . Sóng 4G của trạm phát sóng tại vị trí A có thể phủ đến đảo đó được không? Vì sao ?
				[image: ]
						Hình 9

____HẾT____















D. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
A. [bookmark: _Hlk193116688]TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm).
Mỗi câu đúng được 0,25 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	D
	C
	A
	B
	C
	D
	A
	C



B. TỰ LUẬN (7,0 điểm).
	Câu
	
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	
	Trong 8 kg quặng hematite có số ki-lô-gam sắt là:

               
	0.75

	2
	
	Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc là:
A = {mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; mặt 3 chấm; mặt 4 chấm; mặt 5 chấm; mặt 6 chấm}.
Số phần tử của tập hợp A là 6.
 Có ba kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố” là: mặt 2 chấm, mặt 3 chấm, mặt 5 chấm.
Vì thế, xác suất của biến cố trên là    
	0.75

	3
	
		Năm
	1979
	1989
	1999
	2009

	Dân số Việt Nam (triệu người)
	53
	67
	79
	87

	Dân số Thái Lan (triệu người)
	46
	56
	62
	67

	Tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan
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	a
	- Thu gọn.
- Sắp xếp
	0.5
0.25

	
	b
	Tính tổng đúng
	0.75

	
	c
	Tìm đúng bậc của đa thức
	0.5

	
	d
	-Thay
- Tính
- Kết luận
	0.25
0.25
0.25
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	a
	[image: ]
-Vẽ hình đúng.
- Nêu đúng 3 yếu tố .
- Kết luận 2 tam giác bằng nhau
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	b
	
- Chứng minh 
- Từ đó suy ra HE = HF
	0.5
0.25

	6
	
	
-  có : 

   
Vậy sóng 4G của trạm phát sóng tại A có thể phủ đến đảo đó.
	
0.25



0.25




Ghi chú: Học sinh giải cách khác đúng cho đủ điểm theo từng phần.
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